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	BỘ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2021/TT-BXD



	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021



THÔNG TƯ

Quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, 
thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số …. /2021/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo khoản 7, Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11năm 2020 và làm cơ sở hướng dẫn về quản lý, sử dụng công trình thu gom thoát nước, đấu nối thoát nước tại các đô thị và khu dân cư tập trung.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu gom thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ống thoát nước của hộ thoát nước là hệ thống ống lắp đặt trong và ngoài phạm vi đất của hộ thoát nước nhằm thu gom nước thải và/hoặc nước mưa và chuyển tải đến các điểm đấu nối. 

2. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.
3. Hộp đấu nối là thiết bị hoặc là hố kiểm tra được lắp đặt tại điểm đấu nối để kết nối ống nước thải của hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước, được bố trí để thực hiện việc đấu nối và phục vụ duy trì, nạo vét
4. Đấu nối thoát nước là kết nối ống thoát nước từ hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.

5. Giếng tràn nước mưa là công trình bố trí trên hệ thống thoát nước chung để tách nước thải dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung và xả hỗn hợp nước mưa và nước thải ra nguồn tiếp nhận khi mưa với cường độ lớn.

6. Cơ quan chuyên môn quản lý thoát nước là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định, chỉ định việc quản lý công tác đấu nối thoát nước. 

7. Đơn vị thoát nước là tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo Hợp đồng quản lý vận hành.

Điều 3. Các nguyên tắc hoạt động thu gom thoát nước 
1. Quy định về quản lý đấu nối giữa khu đô thị hiện hữu (khu vực hiện hữu) và khu đô thị mới (khu vực phát triển mới) như sau: 

a) Khu đô thị mới phải được áp dụng hệ thống thoát nước riêng để tổ chức đấu nối, thu gom và vận chuyển nước thải.

b) Khi xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực phát triển mới của đô thị không được làm ảnh hưởng tới khả năng thoát nước của khu vực hiện hữu (kiểm tra khả năng thoát nước của hệ thống trước khi thỏa thuận đấu nối). 

2. Quy định đối với công trình xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận:
a) Hệ thống xử lý nước thải phải được giám sát liên tục và đầy đủ trong quá  trình quản lý vận hành. Khuyến khích ứng dụng hệ thống giám sát tự động.

b) Sau khi xử lý đạt quy chuẩn môi trường, nước thải phải qua giếng kiểm tra lắp đặt tại vị trí thuận lợi để tiếp cận và lấy mẫu trước nguồn tiếp nhận.

c) Cống xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải đặt ngập trong nước, ở vị trí phù hợp để nước thải xáo trộn với nước nguồn tiếp nhận và không gây xói lở bờ, không ảnh hưởng đến các công trình, hoạt động giao thông trên thủy vực.

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ THU GOM NƯỚC THẢI
Điều 4. Thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung 
1. Thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung hiện hữu:
a) Các khu vực đã có mạng lưới thoát nước chung chưa có xử lý nước thải phải được đầu tư, nâng cấp, cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng hoặc xây dựng các giếng tràn nước mưa, các tuyến cống bao hoặc cống gom để thu gom, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung.

b) Ủy ban nhân dân các cấp lập kế hoạch và lộ trình cụ thể đầu tư xây dựng hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải cần phù hợp quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu xây dụng và quy hoạch chuyên ngành thoát nước theo từng lưu vực.
2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung mới:
a) Các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải.
b) Công trình thu gom, xử lý nước thải phải có đủ công suất để vận chuyển, xử lý lượng nước thải theo tính toán trong điều kiện bình thường, có dự phòng với khối lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

c) Nước thải được thu gom thông qua hệ thống thoát nước gồm đấu nối hộ thoát nước, mạng lưới cống thu gom (cống cấp 3), cống chính, cống nhánh khu vực (cống cấp 2), cống chính, cống gom, cống bao, kênh, mương lưu vực (cống cấp 1) và các công trình trên mạng (hố ga, giếng thăm, trạm bơm, …). Nước thải sản xuất phải được xử lý phù hợp trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

Điều 5. Quản lý thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung


1. Đối với hệ thống thoát nước chung phải có giải pháp điều tiết nước mưa bằng hồ điều hòa:  


a) Nước mưa khi xả vào hồ điều hòa phải qua giếng tràn nước mưa.


b) Việc trữ nước của hồ và tháo cạn đến mực nước chết phải tuân theo quy trình kỹ thuật để phát huy chức năng điều tiết và đảm bảo yêu cầu cảnh quan sinh thái của hồ.


c) Khai thác hồ điều hòa vào mục đích vui chơi giải trí, du lịch dịch vụ, nuôi trồng thủy sản… không được ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của hồ, không làm thay đổi quy trình vận hành hồ theo nhiệm vụ điều tiết nước mưa. Việc khai thác các mục đích trên phải thỏa thuận với chủ sở hữu thoát nước và phải được cấp có thẩm quyền cho phép; quá trình khai thác phải luôn kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật.


 d) Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ, bờ hồ.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định về thoát nước và quản lý nước thải, tổng hợp các nội dung về công trình thu gom thoát nước như cống cấp 1, cống cấp 2, cống cấp 3 nhằm quy định phù hợp với yêu cầu đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị và khu dân cư tập trung. 

3. Đơn vị thoát nước thiết lập quy trình quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống thoát nước và giải pháp phát triển mạng lưới theo lưu vực, báo cáo cơ quan chuyên môn quản lý thoát nước về phương án mở rộng phát triển mạng lưới của khu đô thị mới.

Điều 6. Xây dựng và cải tạo đường ống thoát nước trong đô thị

1. Khuyến khích sử dụng biện pháp thi công không đào hở cống thoát nước chính và khôi phục tuyến cống chính, cống cấp 1 cũ trong đô thị đối với các đô thị có mật độ giao thông lớn.
2. Việc xây dựng cải tạo và phát triển hệ thống thoát nước phải đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo kết nối giữa đấu nối hộ thoát nước, mạng lưới cống cấp 3, mạng lưới cống cấp 2, mạng lưới cống cấp 1 và các công trình trên hệ thống thoát nước.
3. Hộp đấu nối vào mạng lưới cống thoát nước phải được lắp đặt cố định theo điều kiện cụ thể tại khu vực đấu nối nhằm bảo đảm ổn định, an toàn cho điểm đấu nối, đồng thời thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng khi cần thiết, tránh rò rỉ nước thải.
Điều 7. Lắp đặt giếng tràn nước mưa, cống bao hoặc cống gom trên hệ thống thoát nước chung

1. Đối với hệ thống thoát nước chung phải có các công trình: giếng tràn nước mưa, cống bao hoặc cống gom để tách và dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải. 

2. Lắp đặt giếng tràn nước mưa:

a) Vị trí lắp đặt giếng dựa vào vào đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn, khả năng tiếp cận trong quá trình quản lý vận hành và giám sát công trình đồng thời phải thuận lợi cho việc xả nước vào nguồn tiếp nhận và không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

b) Cấu tạo của giếng tràn nước mưa tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về thoát nước và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan về xây dựng, cơ khí,…Kích thước giếng tràn nước mưa phải phù hợp với kích thước, cao độ đáy tuyến cống thoát nước và mức nước của nguồn tiếp nhận.

c) Quản lý, vận hành giếng tràn nước mưa phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành đã được phê duyệt. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng giếng; độ kín, lắng cặn nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của giếng, đề xuất các biện pháp thay thế , sửa chữa, nạo vét, duy tu, bảo trì giếng. 

3. Xây dựng cống bao hoặc cống gom để vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý:

a) Cống bao hoặc cống gom nước thải phải hợp lý cả về vị trí và độ sâu đặt cống nhằm hạn chế sự lãng phí trong đầu tư hoặc quá tải trong quản lý vận hành.

b) Đường kính, vận tốc, độ dốc cống bao/cống thu gom nước thải được tính toán và kiểm tra đảm bảo thu gom và vận chuyển toàn bộ nước thải, nước mưa bị nhiễm bẩn nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung mà không bị lắng cặn hoặc dò rỉ ra bên ngoài.

c) Cống phải đảm bảo độ bền và độ kín, ổn định dưới tác động của tải trọng, điều kiện tự nhiên và tác động ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng (tuổi thọ) công trình.

 Điều 8. Yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước 

1. Trách nhiệm quản lý tại địa phương:

a) Chủ sở hữu, chủ đầu tư hệ thống thoát nước phải duy trì thông tin công trình trong hệ thống thoát nước và thông tin bảo trì mới nhất của hệ thống thoát nước bằng cách thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước bên cạnh với lưu trữ hồ sơ giấy.

b) Hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm giúp chủ sở hữu, chủ đầu tư hệ thống thoát nước và đơn vị thoát nước có thông tin chung về kiểm kê công trình, lịch sử bảo trì, lập kế hoạch kiểm tra.
2. Trách nhiệm của đơn vị thoát nước:

a) Đơn vị thoát nước có trách nhiệm quản lý số liệu về mạng lưới đường ống thoát nước, thông tin chung về các công trình thoát nước như vị trí công trình, thời gian kể từ khi lắp đặt đi vào vận hành, cao độ, chiều dài, cấu trúc, vật liệu và lịch sử bảo trì như tình trạng, biên bản khảo sát thuộc địa bàn được giao quản lý. Hàng năm rà soát, cập nhật và gửi báo cáo thực trạng hệ thống thoát nước cho Sở Xây dựng để tổng hợp và theo dõi.
b) Phối hợp với cơ quan chuyên môn quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại địa phương trong việc xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước (cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước bao gồm các thông tin: vị trí, số lượng, kết cấu, khẩu độ, cao trình, độ dốc, quản lý và bàn giao, sử dụng công trình thoát nước. bao gồm: mương, hồ điều hòa, cống, đường ống thu gom, giếng thăm, trạm bơm, giếng tràn nước mưa, cống ngăn triều, van phai các loại, các công trình xử lý nước thải, xử lý bùn thải,…  )
c) Hệ thống thu gom thoát nước thải, nước mưa và các công trình thoát nước khác phải được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong điều kiện vận hành bình thường.

d) Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành của hệ thống thoát nước.

e) Đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định và điều tiết cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương thoát nước nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa thoát nước mưa, chống ngập úng; quản lý cao độ các tuyến cống chính và cống thu gom nước thải, nước mưa; cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước thuộc địa bàn quản lý, duy trì cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

CHƯƠNG III

ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Điều 9. Quy định đấu nối thoát nước
1. Quy định đấu nối thoát nước được quy định tại Điều 33 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP là một phần nội dung của quy định quản lý hoạt động thoát nước tại địa phương theo Điều 7 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. Trên cơ sở  quy định đấu nối thoát nước của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, quy định cụ thể về đấu nối thoát nước có thể ban hành riêng cho mỗi dự án phát triển thoát nước. 

2. Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu xây dựng quy định đấu nối cho dự án mình được bàn giao làm chủ đầu tư, trình Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nội dung quy định  đấu nối thoát nước.

3. Nội dung của quy định đấu nối thoát nước phải bao gồm phương thức đấu nối, quy trình đấu nối, xử lý bể tự hoại sau khi đấu nối, các hoạt động nâng cao nhận thức và xử lý vi phạm ngoài những nội dung quy định trong Khoản 2, Điều 33 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP.
Điều 10. Thời điểm đấu nối thoát nước
1. Việc đấu nối thoát nước phải được thực hiện trước khi hệ thống thoát nước bắt đầu đi vào hoạt động. Các hộ thoát nước nằm trong phạm vi đã có mạng lưới đường ống, cống thu gom nước mưa, thoát nước phải thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước. Thời điểm đấu nối có thể gia hạn tối đa thời hạn 02 năm tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương.
2. Đối với các hộ thoát nước thải sinh hoạt là hộ gia đình đã đấu nối vào hệ thống thoát nước trước khi quy định này có hiệu lực nhưng đấu nối chưa phù hợp quy định thì đơn vị thoát nước chủ động lập kế hoạch điều chỉnh đấu nối cho phù hợp với điều kiện đấu nối cụ thể của từng khu vực và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

3. Đối với các hộ thoát nước thải khác (không phải nước thải sinh hoạt) thì phải rà soát, điều chỉnh đấu nối đảm bảo phù hợp quy định sau khi nhận được thông báo của chủ sở hữu công trình thoát nước.

Điều 11. Phương thức đấu nối hệ thống thoát nước 
1. Chủ sở hữu hệ thống thoát nước phải đầu tư và phát triển hộp đấu nối. Hộp đấu nối được xây dựng đồng thời với các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng hay xây mới hệ thống thoát nước.
2. Hộ thoát nước có nghĩa vụ đầu tư ống thoát nước của hộ mình và đấu nối vào hộp đấu nối để xả tất cả các loại nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nước mưa trong phạm vi phần đất tư của mình vào hệ thống thoát nước của khu vực (trừ trưởng hợp được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thoát nước).  

3. Nước thải chưa được xử lý không được để thấm xuống dưới lòng đất hoặc chảy vào các nguồn nước khác, phải đấu nối vào cống thu gom của hệ thống thoát nước.

4. Ống thoát nước thải của hộ thoát nước phải nối với hộp đấu nối nước thải hoặc công trình thoát nước thải khác tại khu vực chưa có hộp đấu nối. Ống thoát nước mưa của hộ thoát nước phải nối cố định vào hộp đấu nối thoát nước mưa, kênh mương hoặc cống thoát nước mưa khu vực. 

5. Trong phạm vi hộ thoát nước là hệ thống chung thì khi đấu nối vào hệ thống của khu vực phải thông qua giếng tách nước để nước thải được thu gom và xử lý.

Điều 12. Xử lý tại chỗ sau đấu nối hệ thống thoát nước

1. Trong khu vực có hệ thống thoát nước riêng, nước thải sinh hoạt của các hộ thoát nước được nối trực tiếp vào hộp đấu nối, không cần qua xử lý tại chỗ bể tự hoại. Trong trường hợp cải tạo hệ thống thoát nước hiện có thành hệ thống riêng, đối với bể tự hoại của hộ thoát nước, dựa vào hiện trạng và điều kiện thoát nước tại khu vực cơ quan có thẩm quyền của địa phương quyết định bể tự hoại phải duy trì hay không. 

2. Bể tự hoại có thể được phá bỏ hoặc chôn lấp sau khi hoàn tất đấu nối hệ thống thoát nước riêng. Nếu sử dụng bể tự hoại trong hệ thống thoát nước thì bất kể ở khu vực hệ thống thoát nước riêng hay hệ thống thoát nước chung thì thành bể, đáy và hố thấm của bể tự hoại phải được bịt kín để nước không bị thấm xuống lòng đất.
3. Trong khu vực hệ thống thoát nước chung, khuyến khích các hộ thoát nước xử lý nước thải tại chỗ trước hộp đấu nối.

Điều 13. Đấu nối nước thải của các hộ thoát nước là các đơn vị dịch vụ, sản xuất kinh doanh


1. Nước thải phải đảm bảo các yêu cầu: không ảnh hưởng xấu tới sự hoạt động của đường cống thoát nước và công trình xử lý nước thải;  nồng độ chất rắn lơ lửng (TSS)  không quá 500 mg/L; không chứa các chất có khả năng phá hủy vật liệu, dính bám lên thành ống hoặc làm tắc cống thoát nước và các công trình khác của hệ thống thoát nước; không chứa các chất dễ cháy (xăng, dầu) và các chất khí hoà tan có thể tạo thành hỗn hợp nổ trong đường ống hoặc công trình thoát nước.
2. Không được xả nhiều loại nước thải vào cùng một mạng lưới thoát nước, nếu như việc trộn các loại nước thải với nhau có thể tạo thành các chất độc, khí nổ hoặc các chất không tan với số lượng lớn.
3. Nước thải từ các cơ sở sản xuất, thí nghiệm, bệnh viện…có các hóa chất độc hại, vi trùng gây bệnh,…phải được xử lý cục bộ, đạt tiêu chuẩn quy định về kỹ thuật mới được đấu nối vào hệ thống thoát nước.
4. Nước thải các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn,… có hàm lượng dầu mỡ cao thì phải lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi đấu nối loại nước thải này vào mạng lưới thoát nước tập trung.

Điều 14. Quy định về quản lý thực hiện đấu nối 
1. Chủ sở hữu thoát nước là đơn vị quản lý công tác đấu nối, có trách nhiệm hướng dẫn các hộ thoát nước làm đúng các thủ tục xin phép, thỏa thuận và các vấn đề chuyên môn về đấu nối

2. Hộ thoát nước phải khảo sát và thiết kế hệ thống thoát nước nội bộ của mình để kèm vào hồ sơ xin phép đấu nối gửi cơ quan có thẩm quyền cho phép đấu nối.

3. Hộ thoát nước có thể tự thực hiện việc đấu nối khi có đầy đủ thủ tục đấu nối theo quy định, song quá trình thực hiện phải theo sự hướng dẫn, giám sát của chủ sở hữu thoát nước .

4. Cơ quan chuyên môn quản lý thoát nước tổ chức đăng nhập dữ liệu và thông tin đấu nối hộ thoát nước vào hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước hoặc cung cấp dữ liệu và thông tin cho đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thoát nước.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;
b) Thống kê, theo dõi cơ sở dữ liệu thoát nước và đấu nối thoát nước.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
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